KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa - Nguyễn Thị Thanh Giang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/12 đến 02/01
Phạm Thị Khoa
	Tuần 2
Từ 05/01 đến 09/01
Ng.Thị Thanh Giang
	Tuần 3
Từ 12/01 đến 16/01
Phạm Thị Khoa
	Tuần 4
Từ 19/01 đến 23/01
Ng.Thị Thanh Giang
	Tuần 5
Từ 26/01 đến 30/01
Phạm Thị Khoa
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Cô niềm nở, nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp. Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi, ngoan ngoan, lễ phép để cha mẹ được vui
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ)
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày tết:
+ Tết là ngày gì? (Ngày tết cổ truyền của dân tộc)
+ Tết đến có đặc trưng là những món gì?
+ Những cây nào được gia đình chúng mình dùng để trang trí nhà cửa vào dịp tết?
+ Các con được bố mẹ cho đi đâu vào những ngày tết?
+ Chúng mình được người lớn tặng cho cái gì?
+ Con có thích tết đến không? Vì sao con thích?
- Các loại hoa ngày tết (Tên gọi các bộ phận của bông hoa, đặc điểm đặc trưng, ích lợi của một số loại hoa)
- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân: Thời tiết, không khí mùa xuân...
- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi bé thích (MT28) 

	













MT28

	Thể dục sáng
	- Địa điểm tập: Trong lớp, trẻ tập theo nhạc bài chú thỏ con (2 lần)
- Dụng cụ: Trẻ tập với bông TD
- Các động tác:
+ Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy
+ Tay: Đưa tay lên tai, lắc lư đầu
+ Bụng: Quay người sang 2 bên
+ Chân: Dậm chân tại chỗ 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Nhận biết tập nói
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động của trẻ trong ngày tết. (MT16) 

	Nhận biết tập nói
- Tìm hiểu về 1 số món ăn ngày tết. (MT16) 

	Nhận biết tập nói
- Ngày tết vui vẻ (MT16) 

	Nhận biết tập nói
- Hoa đào, hoa mai (MT16) 

	Nhận biết tập nói
- Phong bao lì xì (MT16) 

	









MT16, MT22, MT3, MT43, MT27, MT25, MT42, MT7, 
MT4

	
	T3
	Hoạt động  LQVH
- Thơ: Đi chợ tết. (MT27) 

	Hoạt động  LQVH
- Truyện: Chiếc áo mùa xuân (MT25) 

	Hoạt động âm nhạc
- Hát: Hoa bé ngoan.
- TCAN: Ai nhanh nhất. (MT42) 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Màu hoa
-TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạ (MT42) 

	Hoạt động  LQVH
- Thơ: “Mùa xuân (MT27) 

	

	
	T4
	HĐ nhận biết
- Hình tròn. (MT22) 

	HĐ nhận biết
- Hình vuông (MT22) 

	HĐ nhận biết
- Xâu vòng hoa màu xanh. (MT7) 

	HĐ nhận biết
Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông (MT22) 

	HĐ nhận biết
- Xếp hàng rào cho vườn rau (MT7) 

	

	
	T5
	Phát triển vận động
- BTPTC:Tập với nơ
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Ô tô vào bến (MT3) 

	Phát triển vận động
- BTPTC: Gà gáy 
- VĐCB: Ném bóng về phía trước 
- TCVĐ: Gà trong vườn rau (MT3) 

	Phát triển vận động
- BTPTC: Gà gáy
- VĐCB: Trườn dưới vật
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ (MT4) 

	Phát triển vận động
- TPTC: Tập với nơ
- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ (MT3) 

	Phát triển vận động
- BTPTC: Tập với bóng 
- VĐCB: Tung và bắt bóng cùng cô
- TCVĐ: Ai nhanh ai khỏe (MT3) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Dán nhụy hoa. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ bông hoa. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu quả cà chua. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ mưa xuân (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu lá cây. (MT43) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1: 
- HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về các món ăn ngày Tết
+ Trò chuyện cây hoa hồng
+ Trò chuyện cây quất
+ Quan sát bầu trời
+ Giao lưu trò chơi dân gian với các bạn lớp D1
- TCVĐ: 
+ Nu na nu nống
+ kéo cưa lừa xẻ
+ Chi chi chành chành
+ Gieo hạt
+ Con rùa
- Chơi tự do:
+ Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng.
+ Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây...
* Tuần 2: 
- HĐCCĐ
+ Trò chuyện về trang phục ngày Tết.
+ Trò chuyện về cây quất
+ Trò chuyện về cây đào
+ Trò chuyện về mâm ngũ quả ngày Tết
+ Giao lưu với các anh chị lớp C1
- TCVĐ
+ Dung dăng dung dẻ
+ Lộn cầu vồng
+ Con muỗi
+ Gieo hạt
+ Chơi ngón tay
- Chơi tự do: 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng.
+ Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây...
* Tuần 3:
- HĐCCĐ
+ Quan sát thời tiết mùa xuân
+ Trò chuyện về các lễ hội mùa xuân
+ Giao lưu với lớp C2
+ Quan sát vườn rau
+ Trò chuyện vềl không khí đón tết
- TCVĐ
+ Nu na nu nống
+ kéo cưa lừa xẻ
+ Chi chi chành chành
+ Dung dăng dung dẻ
+ Lộn cầu vồng
+ Con muỗi
- Chơi tự do: 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng.
+ Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây...
* Tuần 4:
* HĐCMĐ
- Quan sát cây hoa cúc
- Quan sát cây hoa hồng
- Quan sát cây hoa mẫu đơn
- Quan sát cây hoa giấy
- Quan sát bầu trời
* TCVĐ
- Gieo hạt
- Gió và lá
- Trời nắng trời mưa
- Đá bóng (Giao lưu cùng lớp D1)
- Ai nhanh nhất
* Chơi tự chọn
- Chơi đồ chơi trong sân trường
- Chơi với bóng
- Chơi đồ chơi ở khu vận động.
- Chơi với phấn.
- Chơi với vòng.
*Tuần 5:
- HĐCCĐ
+ Trò chuyện về hoa mẫu đơn
+ Trò chuyện về cây hoa giấy
+ Trò chuyện về thời tiết
+ Trò chuyện về vườn rau của bé
+ Giao lưu với các anh chị lớp C2
- TCVĐ
+ Dung dăng dung dẻ
+ Lộn cầu vồng
+ Con muỗi
+ Gieo hạt
+ Chơi ngón tay
- Chơi tự do:
+ Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với là cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng.
+ Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, chơi với lá cây...
- Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...) khi được nhắc nhở (MT15) 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời và đồ chơi trong khu vui chơi, chơi với phấn và các loại đồ chơi mang theo. (MT14) 
- Bắt chước tiếng kêu, dáng đi và hành động của các con vật. (MT36) 

	





























































































MT15, MT14, MT36

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm:
+ Góc HĐVĐV: Xếp phố hoa ngày tết (CB: Các khối gỗ, 1 số loài hoa …) Dạy trẻ kỹ năng xếp cạnh nhau) (T1) 
+ Góc văn học: Xem tranh  ảnh các loaị hoa quả ngày tết, món ăn ngày tết... (T2)
+ Góc chơi với hình và màu: Vẽ và di màu bức tranh mùa xuân: thời tiết, hoạt động lễ hội…. (T3) 
+ Góc bế em: Đóng vai bố mẹ, chơi với búp bê: Cho em ăn, uống sữa, cho em đi học, sử dụng đồ dùng trong gia đình (CB: Búp bê, đồ dùng để ăn, uống; Dạy trẻ kỹ năng xúc cho búp bê ăn, sử dụng đồ dùng trong gia đình: Bát, thìa, đũa) (T4)
+ Góc âm nhạc: Hát múa về chủ điểm ( T5)
+ Góc vận động: Bé chơi TC: Gieo hạt, chơi tung bóng, bật nhảy, ôn vận động đã học, chạy theo hướng thẳng, đi bước qua gậy kê cao, chơi thú nhún, chơi góc mở về vận động và dân gian.…
+ Vận động tinh: Tập vo giấy, chơi đất nặn.
- Góc chơi với hình và màu: Vẽ và di màu bức tranh mùa xuân: Thời tiết, hoạt động lễ hội. Di màu tranh vẽ các HĐ ngày tết, di màu các món ăn, hoa, quả đặc trưng trong ngày tết,
+ Dạy trẻ kỹ năng cầm bút di màu, trẻ di màu đều tay, kín hình.
+ Chơi màu nước: In hình đồ chơi
+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất
- Góc kể chuyện:
+ Bé xem tranh truỵện về ngày tết, làm sách tranh, truyện, chơi các góc mở
+ Bé đọc thơ tô tranh minh họa thơ Tết là bạn nhỏ, Đi chợ tết, Chiếc áo mùa xuân, Cây đào, xem tranh, ảnh về các hoạt động trong dịp tết đến.
+ Chơi trò chơi: Bỏ vào lấy ra các khối hình
- Góc HĐVĐV: Trang trí ngôi nhà của bé ngày tết. Xếp vườn hoa, hàng rào vườn hao, cắm hoa. Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi): Xếp theo ý thích, xếp bồn hoa... Xâu vòng màu đỏ, xâu vòng màu xanh, màu vàng. xếp cúc màu theo viền bánh chưng 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Ngủ một giấc buổi trưa. 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	* TUẦN 1: 
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Sắp đến tết rồi
- Hướng dẫn trò chơi bày quả
- Hướng dẫn trò chơi trốn tìm
- Hát: Sắp đến Tết rồi
- Rèn trẻ nói lời chúc Tết với người lớn
* TUẦN 2:
- Trò chuyện về thời tiết mùa xuân.
- Làm quen với bài hát: Màu hoa.
- Rèn kĩ năng giở sách theo đúng chiều cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cách lau tay.
- Rèn trẻ kỹ năng cởi quần khi bị ướt.( ứng dụng pp Montessori)
* TUẦN 3:
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Trời nắng trời mưa, 
- Dạy trẻ biết chơi nhóm cùng nhau
- Rèn trẻ cất sách đúng nơi quy định
- Đọc thơ: Đi chợ Tết
- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
* TUẦN 4:
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Mùa xuân đến
- Rèn trẻ cách bê ghế bằng 2 tay
- Kể chuyện: Chiếc áo mùa xuân
- Rèn trẻ cách chấm hồ dán
- Bé tập rửa tay cùng cô và các bạn
* TUẦN 5: 
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: 5 ngón tay 
- Hướng dẫn trò chơi thỏ về chuồng
- Hướng dẫn trò chơi Thả bóng
- Hát: Bánh chưng xanh
- Rèn trẻ nói lời chúc Tết với người lớn
- Nhắc nhở trẻ nói đủ nghe ,nói đủ câu, phát âm rõ tiếng. (MT26) 
* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


	






























MT26

	Chủ đề - Sự kiện
	Tết dương lịch
	Ngày hội gói bánh chưng
	Bé đi chơi tết
	Các món ăn ngày tết
	Một số hoạt động vui chơi trong ngày tết
	




